
KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM HỌC 2024- 2025- LỚP MGL A1 
Chủ đề: Gia đình- bản thân 

Thời gian thực hiện: ( từ 30/9-1/11) 

Hoạt 
động 

Tuần 1 
29/9 - 3/10 

Ngôi nhà của 
chúng ta​
Gv: Vũ 
Phương 

Tuần 2 
6/10-11/10​
Đồ dùng ​

trong ngôi nhà 
bé​

GV: Huyền 
Trang 

Tuần 3 
13/10-17/10​

Vị trí 
của bản thân 
trong gia đình​
Gv: Triệu Vy 

Tuần 4 
20/10-24/10​

Mẹ yêu của bé 
SK: Ngày của 

mẹ​
    Gv: Vũ 
Phương 

 

T
27/

Ước 
SK: 

Gv

 
 
 

Đón trẻ 
 
 
 

Thể 
dục 
sáng 

* Cô đón trẻ: Cô trò chuyện trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, nhắ

thực hiện đúng các nề nếp: Tự cởi cất giày, dép, ba lô vào đúng ngăn của mình, không

vào thảm , sàn gỗ. Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với ngư

 ( MT 76) . Biết vâng lời, ông bà, bố mẹ và làm những việc vừa sức với bản thân mìn

69) 

- Thông báo với CMHS về bản thân trẻ, sưu tầm nguyên vật liệu để phục vụ cho các h

của cô và của trẻ. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân trẻ. Mẹ yêu, Đưa cơm cho mẹ đi cày,Năm ngón

ngoan, nghe và cảm nhận giai điệu âm nhạc  

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Gummebear,Con cào cào.Thứ 2 và thứ 6 t

vũ:Việt Nam ơi .Thực hiện thuần thục các ĐT thể dục . 

+ Hô hấp: Lời chào của em. +Tay: Ra trước- lên vai. 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối       + Bụng: Quay người sang 2 bên,  Ngửa người ra sau, tay

hông     

+ Bật: Chụm tách                  + Hồi tĩnh: Nắm tay thân thiết. 



Trò 
chuyện 

 

* Trò chuyện với trẻ về gia đình thông qua ảnh trẻ mang tới: Nhà cháu ở đâu? Gia đìn
những ai? Hàng ngày mọi người thường làm gì? Cháu yêu ai nhất? Vì sao? Cháu đã g
người trong gia đình như thế nào? 
* Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp trong dịp ngày hội 20/10; về những đồ v
trẻ mang đến lớp, ngày 20/10 dành cho những ai? Nó có ý nghĩa ntn? Ngày đó trong g
con có điều đặc biệt? con sẽ làm gì để thể hiện tình cảm với bà và mẹ? 
* Trao đổi về việc thực hiện  nội qui của lớp; thứ, ngày, tháng trong tuần; 
- Cho trẻ xem và trò chuyện về bản thân? Là con gái hay trai? Ứng xử phù hợp với gi
bản thân? Con có điểm gì giống và khác bạn? nói được khả năng và sở thích riêng củ
con có thể làm được gì và việc gì con không làm được? Để cơ thể phát triển khỏe mạn
những gì? Nói được các món ăn  
- Lễ hội hoá trang, ý nghĩa , các hoạt động ,trang phục.... 
* Trò chuyện về hành trình lớn lên của bé. ( KNTCXH) 
Trò truyện với trẻ về một số việc làm đơn giản để phòng tránh những nguy hiểm. 
- Trò truyện với trẻ về một số nơi nguy hiểm: nhà, lớp, khi ra ngoài. 
- Trò chuyện với trẻ những con số an toàn khi gặp nguy hiểm. 
- Trò chuyện với trẻ khi ở nhà, khi đến lớp cần vệ sinh sạch sẽ: như rửa tay thường xu
khẩu trang đội mũ, nón khi đi ra nắng. 

 
 
 
 

Hoạt 
động 
học 

 
Thứ 

2 

VĂN HỌC 
Thơ: Em yêu 

nhà em 

ÂM NHẠC 
DH: Ông trăng 

xuống chơi. 
NH: Chú cuội 

cung trăng​
TCAN: Chiếc 
hộp kì diệu. 

VĂN HỌC 
Thơ: Mẹ của 

em 

ÂM NHẠC 
VĐ: Cả thế giới ở 

trong túi bố 
TC: Vũ điệu của 
chiếc khăn sắc 

màu 

V
Thơ

Thứ 
3 

KHÁM PHÁ 
Tìm hiểu 

về bánh nướng 
trung thu 

KHÁM PHÁ 
Ngôi nhà của bé 

KHÁM 
PHÁ 

An toàn của 
bản thân 
( MT 25) 

KHÁM PHÁ 
Mẹ yêu của con 

 

KH
Lễ hộ

Thứ 
4 

LQCV 
Làm quen 

 d -m 

PTVĐ 
VĐ: Bật  liên 

tục vào 5 vòng 
TC: Cùng nhau 

thi tài 

LQCV 
Làm quen 

 đ-g 
 

PTVĐ 
VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay 
TC: Ai nhanh 

nhất 

L
T
 d



 
Thứ 

5 
LQVT 

Ôn số lượng 
trong phạmvi 

5 
( MT 34) 

LQVT 
Dạy trẻ nhận 
biết số 6, số 

lượng và sô thứ 
tự trong phạm 

vi 6 

LQVT 
Tách 6 đối 

tượng 
ra làm 2 

phần khác 
nhau 

( MT 29) 

LQVT 
Dạy trẻ nhận biết 
số 7, số lượng và 
số  thứ tự trong 

phạm vi 7 
 

L
Tách

ra là
kh

Thứ 
6 

STEAM 
Làm đèn lồng 

con thỏ 
 

STEAM 
Thiết kế cây gia 

đình 

STEAM 
Làm vòng 

tay tặng mẹ 

STEAM 
Làm khung ảnh 

đề bàn 
 

TẠ
Thiế

( 

 Tập võ nhạc: Vovinam 

 
 
Hoạt 
động 
ngoài 
trời 

Thứ 
2 

HĐCĐ:  
Khám  phá gia 
đình của bé 
- TCVĐ: 
Dung dăng 
dung dẻ 
- Chơi với đồ 
chơi ngoài trời 

HĐCĐ: 
STEAM 
Chế tạo ngôi 
nhà 
TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây 
- Chơi với đồ 
chơi ngoài trời 

HĐCĐ: 
Làm khung 
ảnh về mẹ 
- TCVĐ: 
chạy tiếp cờ 
- Chơi tự 
chọn. 

HĐCĐ: 
Kĩ năng an toàn 
khi ở nhà1 mình 
- TC: Chạy nhanh 
lấy đúng tranh 
 

HĐC
STEA
Làm 
ngô 
- TCV
thỏ 
- Chơ
chơi 

Thứ 
3 

HĐCĐ: Thiết 
kế trang phục 
bé trai, bé gái 
- TCVĐ: 
Người mẫu 
nhí 
- Chơi với đồ 
chơi ngoài trời 

HĐCĐ: 
STEAM 
Khám phá chất 
liệu lều du lịch 
gia đình  
- TCVĐ: bịt 
mắt bắt dê 
- Chơi với đồ 
chơi ngoài trời 

- HĐCĐ: Vẽ 
chân dung 
mẹ 
- TCVĐ: Bật 
qua suối lấy 
quả cho mẹ 
- Chơi với đồ 
chơi ngoài 
trời 

HĐCĐ: 
Tìm hiểu các số 
điện thoại cần 
thiết cho bé 
TC: Hãy làm theo 
tôi 
- Chơi với đồ chơi 
ngoài trời. 

(MT44) 

HĐC
nhân 
muốn
- TCV
Chuy
- Chơ
chơi 

Thứ 
4 

HĐCĐ: 
- Làm bánh 
nướng 

HĐCĐ: Vẽ về 
gia đình bé 
- TCVĐ: Thi 
đua giữa các tổ 

HĐCĐ: Kể 
công việc 
của mẹ trong 
ngày 

HĐCĐ: Quan sát, 
trải nghiệm các 
tình huống nguy 
hiểm 

HĐC
STEA
Thiết
phục 



- TCVĐ: Hái 
táo 
- Chơi với đồ 
chơi ngoài trời 

- Chơi với đồ 
chơi ngoài trời 

- TCVĐ: Cáo 
và thỏ 
- Chơi tự 
chọn. 
 

( MT 51) 
TCVĐ: Mèo và 
chím sẻ 
- Chơi với đồ chơi 
ngoài  trời 

- TCV
bao n
vật? 
- Chơ
chơi 

Thứ 
5 

HĐCĐ: 
VĐ: Bật xa 
+ Cướp cờ 
 

- Thi đua giao 
lưu TCDG tập 
thể giữa tổ 
+ Nhảy bao bố 
+ Cắp cua bỏ 
giỏ 

-  Thi đua 
giao lưu tập 
thể giữa các 
tổ  
+ Rồng rắn 
lên mây 
+ Kéo co 

HĐCĐ: 
VĐ: Tung và bắt 
bóng lên cao 
+ Bịt mắt bắt dê 

- Tổ c
hóa tr
trẻ 

Thứ 
6 

HĐCĐ: 
Kể cho trẻ 
nghe câu 
chuyện: Bàn 
tay có nụ hôn 
- Đọc sách tại 
phòng thư 
viện  

HĐCĐ: 
 STEAM 
Chế tạo lều du 
lịch gia đình  
- TCVĐ: Tung 
bóng 
- Chơi tự chọn. 
 

HĐCĐ 
Làm hoa 
tặng mẹ 
- TCVĐ: Bịt 
mắt bắt dê 
- Chơi với đồ 
chơi ngoài 
trời 

HĐCĐ:  
Kể cho trẻ nghe 
câu chuyện: quà 
tặng mẹ 
- Đọc sách tại 
phòng thư viện 

HĐC
Thực
năng 
khi g
hiểm
- TCV
rắn lê
- Chơ
chơi 

Hoạt 
động 
góc 

* Góc trọng tâm: 
Tuần 1: Góc nghệ thuật: 
Sưu tầm , làm al bum về các ước mơ của bé, làm khung ảnh gia đình 
CB: Giấy A4, các hình ảnh mà trẻ sưu tầm, màu sáp, màu, nước, thủ công, các NVL
kéo… 
Tuần 2: Góc Steam: Chế tạo máy chụp ảnh, thiết kế ngôi nhà mơ ước 
CB: Bìa,màu,hồ dán, Giấy A4 
Tuần 3 : Gia đình 
 Làm các món ăn tổ chức ngày của mẹ , làm cơm cuộn rong biển 
CB: bánh kẹo, các món ăn, rong biển, trứng, xúc xích, cơm, dưa chuột…. 
Tuần 4: Góc xây dựng 
Xây ngồi nhà mơ ước 
CB: mô hình ngôi nhà,hoa, ic, nắp nút, hàng rào…. 



Tuần 5 : TC lễ hội hóa trang 
CB: Trang phục hóa trang, bút vẽ  nhân vật,đèn bí ngô, bánh kẹo…. 
* Góc văn học- chữ viết: Chọn sách để đọc và xem Kể chuyện theo tranh minh họa v
các nét chữ. ( MT 67)  
* Góc phân vai:  
- Góc gia đình: Nhận biết bản thân,gia đình, trường lớp. Tổ chức sinh nhật cho bé, là
nem .., bé tập làm nội trợ gia đình bé chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật mẹ, đóng vai khách
KNTCXH) 
 - Góc bán hàng: Bán các đồ ăn phục vụ  và bán thực phẩm trong gia đình, các nhóm
khung ảnh, bán các món quà tặng sinh nhật, sử dụng các loại câu trong giao tiếp  
 * Góc học tập: Cho trẻ đếm theo khả năng, tô và viết số từ 1-5, chơi phân chia trong
cầu, tìm đủ số lượng (Tập viết số từ 1 – 5, sắp xếp theo quy tắc 2 đối tượng; tô,viết s
cầu, sắp xếp theo quy tắc, điền số thích hợp vào ô trống, làm bài tập nhận biết số 6,7
toán 
Tách gộp các nhóm số lượng trong pham vi10 và đếm. Nhận biết các số từ 5 đến 10,
Làm bài tập tư duy. Chơi bằng các thẻ số, sao chép số đã học… 
 CB: các nguyên vật liệu: hạt gỗ, sỏi, vỏ hến... vở làm bài tập toán, mẫu các bài tập, b
* CB hoạt động góc:  
- Đồ chơi góc xây dựng, các cây xanh, đồ chơi lắp ghép,gạch… 
- Đồ chơi góc gia đình  , chanh, nước, đường ,  
- Tổ chức cho trẻ lau dọn vệ sinh đồ dùng đồ chơi các góc  
-Các loại thực phẩm , Các nguyên vật liệu tự nhiên, Bộ số cho trẻ ,  bảng gài , gài , A
, Hạt vòng , thìa , kéo , nhíp….. 
- Lô tô các đồ dùng trong gia đình, bảng gài, 

Hoạt 
động 
ăn, ngủ, 
vệ sinh 

- Thực hiện đượcmột số việc đơn giản: Tự rửa tay sà phòng, rửa mặt, thay quần áo k
- Nhận ra kí hiệu thông thường 
- Biết và không ăn, uống một số thứ có hại , ăn chín, uống sôi; uống nhiều nước ngọ
đồ ngọt dễ bị béo phì, không có lợi cho sức khỏe. 
- Biết ăn các thực phẩm có lợi cho sức khỏe, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng ( MT
- Biết kể tên được một số món ăn đơn giản, cách chế biến : rau luộc, trứng rán...( MT
- Thực hiện một số qui định nơi công cộng Tự làm một số việc và hoàn thành công v
Hướng dẫn: Bê khay, biết xếp hàng chờ đến lượt, cách lau chùi nước, chơi: xâu hạt t
kéo 

 Vận động sau khi ngủ dậy -Vận động theo bài: Mình cùng lắc lư 



Hoạt 
động 
chiều 

Thứ 
2 

 Tập đọc thơ 
trên nhạc nền 

Biểu diễn các 
bài hát về ngày 

trung thu 
  

Biểu diễn các 
bài hát về mẹ 

Đọc các bài thơ 
về mẹ 

Tập 
sá

Chuy
có

Thứ 
3 

HDKN: 
Rèn kĩ năng 
mạnh dạn, tự 
tin nơi đông 

người 

HDKN: 
Lịch sự khi 

khách đến nhà 
( MT 52) 

HDKN: 
Chải răng 
đúng cách, 

không ăn kẹo 
vào buổi tối 

HDKN: 
Sử dụng đũa 

H
Kĩ 

h

Thứ 
4 

 Giáo dục nếp 
sống thanh 

lịch, văn 
minh 

 Bài 6: chào 
hỏi, xưng hô 

phù hợp 

Hướng dẫn 
Tập tô d-m 

 

Hướng dẫn 
Ôn các nét 
chữ cái đã 

học 

Hướng dẫn 
Tập tô đ-g  

 Giáo
sống 
lịch, 
 Bài 

s

Thứ 
5 

Kĩ năng  
Tình cảm xã 

hội 
Giới thiệu về 
gia đình bé 

Giáo dục nếp 
sống thanh 

lịch, văn minh 
 Bài 24: học tập 

và vui chơi 

Hướng dẫn  
làm bài tập 
Thêm bớt 

trong phạm 
vi 6 

Giáo dục nếp 
sống thanh lịch, 

văn minh 
Bài 21: 

Văn minh nơi 
công cộng 

Hư
làm

Tách
tượ
ph

Thứ 
6 

-Tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 
- Lao động, dọn vệ sinh và sắp xếp lớp học 

Chủ đề- 
sự kiện 

Ngôi nhà của chúng 
ta​
 

Đồ dùng ​
trong ngôi nhà 

bé​
 

Vị trí 
của bản 

thân trong 
gia đình​

 

  Mẹ yêu của bé 
SK: Ngày của 

mẹ​
 

Ước 
SK: 

Đánh 
giá kết 

- Đánh giá kết quả trên trẻ: 
+ MT 12:  



quả 
thực 
hiện 

+ MT 13:  
+ MT 7:  
+ MT 25:  
+ MT 29:  
+ MT 34:  
+ MT 44:  
+ MT 52:  
+ MT 67:  
+ MT 97:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


